
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.96.05.09.0CÐ ĐTTT 17A14/12/1995HiệnHoàng Xuất03081410261

5.76.05.07.0CÐ ĐTTT 17A11/01/1998HiếuNguyễn Minh03081710252

5.85.06.09.0CÐ ĐTTT 17A23/12/1999KhươngNguyển Bỉnh03081710383

5.96.05.09.0CÐ ĐTTT 17A28/08/1999LinhPhạm Chí03081710424

5.47.04.51.0CÐ ĐTTT 17A10/11/1999LộCNguyễN TrầN TấN03081710435

5.05.05.05.0CÐ ĐTTT 17A06/08/1999LộcNguyễn Tấn03081710446

6.27.05.55.0CÐ ĐTTT 17A04/4/1999ToànHồ Quốc03081710867

5.77.04.06.0CÐ ĐTTT 17B24/05/1997ĐứcLê Minh03081611598

4.26.02.52.0CÐ ĐTTT 17B08/04/1998SơnPhan Hoàng03081612159

4.06.02.02.0CÐ ĐTTT 17B17/02/1998VănNguyễn Đình030816125610

6.28.03.010.0CÐ ĐTTT 17B12/12/1999CườngPhạm Quốc030817111311

4.26.02.52.0CÐ ĐTTT 17B29/09/1999DuyĐoàn Quốc030817111412

5.48.03.02.0CÐ ĐTTT 17B15/01/1999ĐạtLê Vĩnh030817111713

5.06.02.510.0CÐ ĐTTT 17B18/03/1998HạnhTrần Phước030817112514

6.48.04.56.0CÐ ĐTTT 17B15/08/1999HiếuPhạm Minh030817112915

6.48.03.510.0CÐ ĐTTT 17B04/07/1999KhangDương Hữu030817114116

6.88.04.510.0CÐ ĐTTT 17B30/03/1999LộcVõ Thanh030817115417

5.77.03.010.0CÐ ĐTTT 17B12/02/1999MẩNPhạM Minh030817115718

5.06.02.510.0CÐ ĐTTT 17B07/12/1999MỹLê Hoàng030817115819

5.37.02.010.0CÐ ĐTTT 17B03/03/1999NghĩaTrần Huỳnh Đại030817116620

4.66.02.56.0CÐ ĐTTT 17B27/1/1999PhongNguyễn Đỗ Trung030817117021

5.68.02.56.0CÐ ĐTTT 17B26/10/1999PhúcĐỗ Phan Hoàng030817117222

5.37.03.06.0CÐ ĐTTT 17B05/05/1999QuíNguyễn Văn030817117723

5.48.02.06.0CÐ ĐTTT 17B19/09/1999SơnPhạm Hoàng030817117924

5.57.02.510.0CÐ ĐTTT 17B04/05/1999TânLê Văn030817118325

6.17.04.010.0CÐ ĐTTT 17B20/08/1999TấnNguyễn Ngô Phúc030817118526

5.06.02.510.0CÐ ĐTTT 17B19/05/1999ThanhLê Duy030817118627

6.48.03.510.0CÐ ĐTTT 17B12/12/1999ThànhNguyễn Tử030817118928

6.37.05.56.0CÐ ĐTTT 17B09/02/1999ThôngĐinh Văn030817119829

5.77.05.02.0CÐ ĐTTT 17B20/06/1999TínhNguyễn Trung030817120330

4.86.03.06.0CÐ ĐTTT 17B21/1/1999TrườngNguyễn Xuân030817121231

5.97.03.510.0CÐ ĐTTT 17B20/02/1996TuấnTrần Việt030817121432
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